
STT HỌ VÀ TÊN MSSV LỚP LOẠI CHỨNG CHỈ ĐẠT TRÌNH ĐỘ CƠ SỞ CẤP CHỨNG CHỈ GHI CHÚ

1 Lê Diệu Linh 430914 4309 IELTS Bậc 5/6 IDP

2 Vũ Tiến Dũng 450345 4503 IELTS Bậc 4/6 IDP

3 Nguyễn Quý Trọng 450839 4508 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

4 Lê Thu Trang 450921 4509 IELTS Bậc 4/6 IDP

5 Vũ Đình Thắng 451747 4517 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

6 Cao Phạm Phương Linh 452363 4523 IELTS Bậc 4/6 IDP

7 Nguyễn Thu Trà 452336 4523 IELTS Bậc 5/6 Bristish Council

8 Nguyễn Phan Thục Chi 452413 4524 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

9 Nguyễn Huyền Trang 452629 4526 IELTS Bậc 5/6 IDP

10 Nguyễn Phương Anh 452525 4525 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

11 Trần Minh Anh 452515 4525 IELTS Bậc 4/6 IDP

12 Nguyễn Yến Nhi 451716 4517 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

13 Nguyễn Minh Hà 453415 4534 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

14 Nguyễn Quang Minh 452907 4529 IELTS Bậc 4/6 IDP

15 Cung Lê Minh Vũ 452836 4528 IELTS Bậc 4/6 IDP

16 Nguyễn Hương Thảo 452915 4529 IELTS Bậc 5/6 IDP
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17 Hoàng Khôi Nguyên 453319 4533 IELTS Bậc 5/6 IDP

18 Nguyễn Quỳnh Anh 453136 4531 IELTS Bậc 5/6 Bristish Council

19 Nguyễn Tuệ Minh 453341 4533 IELTS Bậc 5/6 IDP

20 Lê Thái Minh 453333 4533 IELTS Bậc 5/6 IDP

21 Bùi Bảo Ngọc 453528 4535 IELTS Bậc 4/6 IDP

22 Nguyễn Ngọc Khánh 453407 4534 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

23 Trương Khánh Linh 453343 4533 IELTS Bậc 5/6 Bristish Council

24 Lê Dương Minh 453445 4534 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

25 Nguyễn Hà Ngọc Anh 453534 4535 IELTS Bậc 5/6 IDP

26 Nguyễn Cát Tường Anh 453521 4535 IELTS Bậc 5/6 IDP

27 Phan Dương Tuấn Kiệt 453643 4536 IELTS Bậc 4/6 IDP

28 Ngô Hà Anh 453637 4536 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

29 Lê Phương Nga 453439 4534 IELTS Bậc 5/6 Bristish Council

30 Lý Thu Hà 452845 4528 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

31 Trần Thái Bảo Hân 452935 4529 IELTS Bậc 5/6 IDP

32 Nguyễn Thị Vân Nhi 452551 4525 IELTS Bậc 4/6 IDP

33 Vũ Trần Tú Linh 453334 4533 IELTS Bậc 5/6 IDP

34 Trần Hải Dương 453631 4536 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

35 Trương Hà Hoài Anh 452936 4529 IELTS Bậc 4/6 IDP

36 Lê Thị Trà My 453314 4533 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

37 Bùi Đình Khiêm 452833 4528 IELTS Bậc 5/6 Bristish Council

38 Trần Vũ Minh Thư 453231 4532 IELTS Bậc 5/6 IDP



39 Phạm Ngọc Thanh Hà 452153 4521 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

40 Hoàng Duy Tùng 452309 4523 IELTS Bậc 4/6 Bristish Council

41 Nguyễn An Khánh 453629 4536 IELTS Bậc 5/6 Bristish Council

42 Nguyễn Sơn Giang 453332 4533 TOEIC Bậc 4/6 IIG Việt Nam

43 Nguyễn Thu Hương 453512 453512
Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam
Bậc 4/6 Trường Đại học Hà Nội

44 Phùng Thị Hường 451445 4514
Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam
Bậc 3/6 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Danh sách gồm 44 sinh viên./.


